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          TÒA ÁN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          HUYỆN N                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     TỈNH BẮC KẠN                        
  

 Bản án số: 04 /2020/ DS - ST 
Ngày 08 tháng 9 năm 2020 

V/v Tranh chấp hợp đồng tín dụng 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N, TỈNH BẮC KẠN 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lý Thị Luân 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Ngọc Thịnh và ông Phạm Ngọc Huấn 

 -Thư ký phiên tòa: Bà Lưu Thị Quỳnh , là Thư ký  Tòa án nhân dân huyện N, 

tỉnh Bắc Kạn 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Bắc Kạn tham gia phiên 

toà:  ng N ng Thi m M n - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 08 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh 

Bắc Kạn xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án thụ lý số: 19/2020/TLST-DS ngày 03 tháng 

8 năm 2020 về tranh chấp  Tr nh  hấp hợp đồng tín dụng " theo Quyết định đư  vụ 

án ra xét xử số: 08/2020/QĐXX-ST ngày 18 tháng 8 năm 2020 giữ   á  đương sự: 

 1. Nguyên đơn: Ngân hàng C Việt Nam; Địa chỉ: Số 169, phố L, phường H, 

quận HM, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật:  ng Dương Quyết T - Chức vụ: Tổng giám đốc 

(Vắng mặt); 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Giá Mã T  hứ  vụ: Phó 

Giám đố  Phòng gi o dị h Ngân hàng C xã hội huyện N, tỉnh Bắ  Kạn (  ó mặt ).   

 

2. Bị đơn: Ông Nông Mạnh H, sinh năm 1969 (Có mặt); 

Địa chỉ: Thôn B, xã C, huyện N, tỉnh Bắc Kạn. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phùng Thị Th, sinh năm 1970 

(vắng mặt); 

Địa chỉ: Thôn B, xã C, huyện N, tỉnh Bắc Kạn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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 Theo đơn khởi kiện đề ngày 27/072020, bản tự  khai, biên bản lấy lời khai 

trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp theo ủy 

quyền của nguyên đơn trình bày: 

Phòng gi o dị h Ngân hàng C xã hội huyện N, tỉnh Bắ  Kạn cho ông Nông 

Mạnh H v y với tổng số tiền 38.000.000
đ
 (B  mươi tám triệu đồng) theo Sổ v y 

vốn  ó Mã khá h hàng: 1021020947, người đứng t n v y là  ng N ng Mạnh H, 

người thừ  kế bà Phùng Thị Th. Gồm 02 (H i) món v y  ụ thể như s u:  

Món v y 1: Ngày 21/02/2014  ng N ng Mạnh H v y số tiền 30.000.000
đ
 (Ba 

mươi triệu đồng) theo mã món v y là 6600000700457435;  hương trình  ho v y Hộ gi  

đình sản xuất kinh do nh tại vùng khó khăn;  thời hạn  ho v y 60 (Sáu mươi) tháng; 

lãi suất 0,8%/tháng; hạn trả nợ  uối  ùng: 09/02/2019. 

Món v y 2: Ngày 23/6/2014  ng N ng Mạnh H v y số tiền 8.000.000
đ
 (Tám triệu 

đồng) theo mã món v y là 6600000701772395;  hương trình  ho v y nướ  sạ h và vệ 

sinh m i trường n ng th n; thời hạn v y 60 (Sáu mươi) tháng; lãi suất 0,8%/tháng; 

hạn trả nợ  uối  ùng: 09/6/2019. 

Trong quá trình sử dụng vốn v y  ng N ng Mạnh H thường xuy n kh ng  hấp 

hành quy ướ  hoạt động  ủ  tổ tiết kiệm và v y vốn, kh ng  hấp hành đúng quy định 

 ho v y  ủ  Ngân hàng C như kh ng th m gi  gửi tiền tiết kiệm theo quy ướ   ủ  tổ, 

hàng tháng kh ng trả lãi theo quy định. 

Đến hạn trả nợ  uối  ùng,  ng N ng Mạnh H  hỉ trả đượ  1.000.000
đ
 (Một 

triệu đồng) tiền nợ gố   ủ  món v y 30.000.000
đ
 (B  mươi triệu đồng). Ngoài r   ng H 

kh ng  hấp hành việ  trả nợ  ho Ngân hàng theo đúng quy định. Do vậy  á  món v y 

 ủ   ng H đã bị Phòng gi o dị h Ngân hàng C xã hội huyện N, tỉnh Bắ  Kạn  huyển 

s ng nợ quá hạn.  

Nay Phòng gi o dị h Ngân hàng C xã hội huyện N, tỉnh Bắ  Kạn y u  ầu  ng 

N ng Mạnh H phải trả nợ  ho Phòng gi o dị h Ngân hàng C xã hội huyện N, tỉnh Bắ  

Kạn số tiền gố  đã v y và tiền lãi trong đó  ó lãi trong hạn và lãi quá hạn. Cụ thể: 

Món v y 1: Dư nợ gố  29.000.000
đ
 (H i mươi  hín triệu đồng) và lãi phát sinh 

tính đến ngày 27/7/2020 với số tiền là 10.590.353
đ
 (Mười triệu năm trăm  hín mươi 

nghìn b  trăm năm mươi b  đồng).   

Món v y 2: Dư nợ gố  8.000.000
đ
 (Tám triệu đồng) và lãi phát sinh tính đến ngày 

27/7/2020 là  2.262.032
đ
 (H i triệu h i trăm sáu mươi h i nghìn kh ng trăm b  mươi 

h i đồng). 

Tổng  ộng  ng N ng Mạnh H và bà Phùng Thị Th phải trả  ả gố  và lãi  ủ  

02 (H i) món v y tính đến ngày 27/7/2020 với tổng số tiền là 49.852.385
đ
 (Bốn 

mươi  hín triệu tám trăm năm mươi h i nghìn b  trăm tám mươi lăm đồng). 

 Tiền lãi phát sinh đượ  tiếp tụ  tính theo thỏ  thuận tại 02 hợp đồng khế 

ướ  đã ký kết  ho đến khi th nh toán xong khoản nợ. 
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 Bị đơn – ông Nông Mạnh H  tại các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án 

và tại phiên tòa ông Nông Mạnh H trình bày: 

 Ngày 21/02/2014 ông H có vay Phòng gi o dị h Ngân hàng C xã hội huyện 

N, tỉnh Bắ  Kạn  ho  ng N ng Mạnh H v y với tổng số tiền 30.000.000
đ
 (B  mươi 

triệu đồng). Người đứng t n v y là  ng H, người thừ  kế khoản v y là vợ (Phùng 

Thị Th)  hương trình  ho v y Hộ gi  đình sản xuất kinh do nh tại vùng khó khăn, 

lãi xuất 0,8%/ tháng; thời hạn v y 60 tháng, hạn trả nợ  uối cùng ngày 09/02/2019. 

 Ngày 23/6/2014  ông H có vay Phòng gi o dị h Ngân hàng C xã hội huyện N, 

tỉnh Bắ  Kạn  ho  ng N ng Mạnh H v y với tổng số tiền 8.000.000
đ
 ( tám triệu 

đồng). người đứng t n v y là  ng H, người thừ  kế khoản v y là vợ ( Phùng Thị 

Th )  hương trình  ho v y nướ  sạ h và vệ sinh m i trường n ng th n, lãi xuất 

0,8%/ tháng; thời hạn v y 60 tháng, hạn trả nợ  uối  ùng ngày 09/6/2019. 

 Trong quá trình thự  hiện hợp đồng do hoàn  ảnh khó khăn n n  hỉ trả đượ  

1.000.000,đ  ủ  khoản v y 30.000.000,đ  òn lại  hư  trả đượ . Nguy n nhân  ng 

H  hư  trả đượ  nợ là do gi  đình  ó 01 rừng mỡ đã đến thời điểm kh i thá   ây để 

bán nhưng do hiện rừng mỡ bị quy hoạ h vào rừng đệm  ủ  khu bảo tồn thi n 

nhiên K, kh ng đượ  kh i thá   ây do vậy,  ng H kh ng  ó tiền để trả. N y Ngân 

hàng y u  ầu  ng H trả nợ  ng H nhất trí nhưng khi nào  ó tiền  ng H mới trả. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phùng Thị Th:  Nhất trí với ý 

kiến  ủ   hồng là anh H và  ó giấy ủy quyền  ho  ng N ng Mạnh H là người đại 

diện theo ủy quyền  ủ  người  ó quyền lợi, nghĩ  vụ li n qu n th m gi  tố tụng. 

 Kiểm sát vi n th m gi  phi n tò  phát biểu ý kiến về việ  tuân theo pháp 

luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án và nội dung giải quyết vụ án: Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phi n tò  trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án và 

tại phi n tò  xét xử đã thự  hiện đúng trình tự, thủ tụ  đượ  pháp luật quy định tại 

Bộ luật Tố tụng dân sự. Nguy n đơn , bị đơn  hấp hành đúng pháp luật tố tụng. Về 

nội dung vụ án, xét thấy y u  ầu khởi kiện  ủ  nguy n đơn đối với bị đơn là  ó  ăn 

 ứ n n đề nghị Hội đồng xét xử xem xét  hấp nhận 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 S u khi nghi n  ứu  á  tài liệu  ó trong hồ sơ vụ án đã đượ  thẩm tr  tại 

phiên Tò ,  ăn  ứ vào kết quả tr nh tụng tại phi n toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: Đây là vụ án tr nh  hấp hợp đồng tín dụng ( ho v y) thuộ  

thẩm quyền giải quyết  ủ  Tò  án đượ  quy định tại Khoản 3 Điều 26  ủ  Bộ luật 

Tố tụng dân sự. Hợp đồng giữ  h i b n đượ  gi o kết và thự  hiện tại huyện N, 

tỉnh Bắ  Kạn thông qu  Phòng gi o dị h Ngân hàng C xã hội huyện N và là nơi  ư 
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trú  ủ  bị đơn. Do đó, theo quy định tại  á  điều 35, 39  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự 

thì vụ án thuộ  thẩm quyền giải quyết  ủ  Tò  án nhân dân huyện N, tỉnh Bắ  Kạn. 

 [2] Nội dung khởi kiện:  

 - Xét y u  ầu khởi kiện  ủ  nguy n đơn:  

 Theo mã món v y là 6600000700457435 ngày 21 tháng 02 năm 2014 ký kết giữ  

Phòng gi o dị h Ngân hàng C xã hội huyện N xá  định  ng N ng Mạnh H  ó v y  ủ  

Ngân hàng C xã hội huyện N   Rì số tiền là 30.000.000
đ
 (B  mươi triệu đồng). Người 

đứng t n v y là  ng H, người thừ  kế khoản v y là vợ (Phùng Thị Th)  hương 

trình  ho v y Hộ gi  đình sản xuất kinh do nh tại vùng khó khăn, lãi xuất 0,8%/ 

tháng; thời hạn v y 60 tháng, hạn trả nợ  uối cùng ngày 09/02/2019. 

 Theo mã món v y là  6600000701772395 ngày 23/6/2014 ký kết giữ  Phòng gi o 

dị  Ngân hàng C xã hội huyện N xá  định  ng N ng Mạnh H  ó v y  ủ  Ngân hàng Cxã 

hội huyện N   Rì số tiền là 8.000.000
đ
 (Tám triệu đồng). người đứng t n v y là  ng 

H, người thừ  kế khoản v y là vợ (Phùng Thị Th )  hương trình  ho v y nướ  sạ h 

và vệ sinh m i trường n ng th n, lãi xuất 0,8%/ tháng; thời hạn v y 60 tháng, hạn 

trả nợ  uối  ùng ngày 09/6/2019. 

 Xét 02 hợp đồng kế ướ  tr n thấy: Hợp đồng giữ   á  b n thể hiện dưới hình thứ  

văn bản, thể hiện rõ về số tiền v y, thời hạn v y, lãi xuất  ho v y, hạn  uối  ùng phải trả 

nợ; Việ  ký kết 02 hợp đồng giữ  Ngân hàng C xã hội huyện với  ng N ng Mạnh 

H, bà Phùng Thị Th đã thể hiện ý  hí tự nguyện thỏ  thuận giữ  h i b n. Tại đơn 

khởi kiện phí  Ngân hàng y u  ầu  ng H phải trả  ho Ngân hàng số tiền  ả gố  và 

lãi  ủ  02 (H i) món v y tính đến ngày 27/7/2020 với tổng số tiền là 49.852.385
đ
 

(Bốn mươi  hín triệu tám trăm năm mươi h i nghìn b  trăm tám mươi lăm đồng). 

Tại phi n tò  phí  Ngân hàng y u  ầu bị đơn  ng N ng Mạnh H phải th nh toán 

cho Ngân hàng tính đến ngày xét xử  tổng số tiền là 50.164.786,đ  trong đó gố   

là 37.000.000, đồng, tiền lãi tính đến ngày xét xử ( ngày 08/9/2020 ) là 13.164.786, 

đ,  ụ thể:  

 + Nợ gố  theo mã  món v y 30.000.000,đ  là 29.000.000 đồng, nợ lãi trong 

hạn 5.342.356, đồng và lãi quá hạn là 5.496.670, đồng 

 + Nợ gố  theo mã món vay là 6600000701772395 ngày 23/6/2014 món vay 

8.000.000,đ  là 8.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn 1.088.444, đồng và lãi quá hạn là 

1.237.316, đồng.  

 Quá trình thự  hiện hợp đồng,  ng H đã th nh toán đượ   ho Ngân hàng số 

tiền v y gố  1.000.000,đ ( một triệu đồng ), ngoài r  kh ng th nh toán th m đượ  

bất kỳ khoản tiền nào. Như vậy  ng H  đã vi phạm nghĩ  vụ trả tiền gố  và lãi theo 

thỏ  thuận, làm ảnh hưởng đến quyền lợi  ủ  Ngân hàng. Như vây;  Xét thấy y u 

 ầu  ủ  nguy n đơn là có  ăn  ứ và  ó  ơ sở  hấp nhận. 

 - Về nghĩ  vụ trả nợ: Quá trình tố tụng và tại phi n tò ,  ng H đều thừ  nhận 
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 ng là người thự  hiện thủ tụ  xin v y vốn, là người đứng t n tr n hợp đồng v y. 

Trong giấy đề nghị v y vốn ki m phương án sử dụng vốn v y, sổ v y vốn thể hiện 

người v y là N ng Mạnh H, người thừ  kế là Phùng Thị Th. Thời điểm v y vốn 

năm 2014,  ng H là  hủ hộ gi  đình .  

 Điều 474  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: 

“1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật 

thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác. 

…………………………………………………………………………………………” 

 

- Về nghĩ  vụ  ủ  người  ó quyền lợi, nghĩ  vụ li n qu n là bà Phùng Thị Th 

trong việ  thự  hiện nghĩ  vụ trả nợ, Hội đồng xét xử xét thấy số tiền v y sử dụng 

vào mụ  đí h nhằm phụ  vụ  ho nhu  ầu thiết yếu  ủ  gi  đình (kh i phá ruộng) 

 Điều 25  ủ  Luật h n nhân và gi  đình năm 2000 quy định: 

“Vợ hoặc chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch dân sự hợp 

pháp do một trong hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu 

của gia đình.”   

 Do đó, bà Phùng Thị Th phải  ó trá h nhiệm li n đới với  ng N ng Mạnh H  

trả nợ gố  và nợ lãi mà  ng H  òn nợ với Ngân hàng C xã hội.  

 [3]  Đối với nghĩ  vụ  hậm thi hành án tiền v y do tổ  hứ  tín dụng  ho v y, 

áp dụng Án lệ số 08/2016/AL  đượ   Hội đồng thẩm phán Tò  án nhân dân tối   o 

thông qu  ngày 17/8/2016 và   ng bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 

17/10/2016  ủ  Chánh án Tò  án nhân dân tối   o để tính tiền lãi  hậm trả. 

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do ông N ng Mạnh H  ó đơn xin miễn án phí 

và  là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng  ó điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn theo quy định của chính phủ n n được miễn tiền án phí dân sự sơ thẩm 

theo quy định  ủ  pháp luật 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn  ứ: Cá  điều 26, 35, 39, 228  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Điều 471, Điều 474, Điều 478  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2005;  Điều 25  ủ  Luật 

H n nhân và gi  đình năm 2000; Án lệ số 08/2016/AL. 

 [1]. Chấp nhận toàn bộ y u  ầu khởi kiện  ủ  Ngân hàng C xã hội Việt Nam 

về việ  tr nh  hấp hợp đồng tín dụng với bị đơn  ng N ng Mạnh H 
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 Buộ   ông N ng Mạnh H phải trả cho Ngân hàng Cxã hội Việt Nam ( qua 

phòng giao dịch Ngân hàng Cxã hội huyện N, tỉnh Bắc Kạn) số tiền  òn nợ phát 

sinh từ 02 hợp đồng là 50.164.786,đ ( năm mươi triệu một trăm sáu mươi tư nghìn 

bảy trăm tám mươi sáu đồng ) trong đó gố   là 37.000.000, đồng, tiền lãi tính đến 

ngày xét xử  ( 08/9/2020 ) là 13.164.786, đ,  ụ thể:  

 - Theo mã món vay 6600000700457435 ngày 21 tháng 02 năm 2014 là 

29.000.000 đồng tiền gố , nợ lãi trong hạn 5.342.356, đồng và lãi quá hạn là 

5.496.670, đồng 

 - Theo mã món vay  6600000701772395  ngày 23/6/2014 là 8.000.000 đồng 

tiền gố , nợ lãi trong hạn 1.088.444, đồng và lãi quá hạn là 1.237.316, đồng.  

Buộ  bà  Phùng Thị Th  ó trá h nhiệm li n đới  ùng  ng N ng Mạnh H trả số 

tiền nợ gố  và nợ lãi tr n  ho Ngân hàng Cxã hội Việt N m ( qu  phòng gi o dị h 

Ngân hàng C xã hội huyện N, tỉnh Bắ  Kạn ). 

Về nghĩ  vụ  hậm trả: “Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, khách 

hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa 

thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi 

thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có 

thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho 

vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay 

theo quyết định của Tòa án cũng sẽ  được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh 

lãi suất của Ngân hàng cho vay ”. 

 [2]. Án phí dân sự sơ thẩm: Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/ 2016/ UBTVQH14 ngày 30/ 12/ 2016  ủ  Ủy b n thường vụ Qu   hội quy 

định về mứ  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tò  án. 

 ng N ng Mạnh H đượ  miễn tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

"Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành 

án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự."  

3. Về quyền kháng  áo: Cá  đương sự  ó quyền làm đơn kháng  áo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuy n án. 

 
Nơi nhận:                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND H.N;                                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND T. Bắc Kạn; 

- Các đương sự; 

- THADS H.N; 
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- Lưu hồ sơ vụ án.                                                     
   

                          

                                                                               Lý Thị Luân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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